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NGHỊ QUYẾT

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất
05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Biên Hòa
và 29 phường, xã trực thuộc thành phố Biên Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét Tờ trình số 6688/TTr-UBND và các Tờ trình từ số 6689 đến số 6717 ngày 01/12/2012 của UBND thành phố Biên Hòa về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Biên Hòa và của 29 phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Biên Hòa; ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Tổ và tại kỳ họp, 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Biên Hòa và của 29 phường, xã trực thuộc thành phố Biên Hòa như sau:

I. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) CỦA THÀNH PHỐ BIÊN HÒA:
1. Chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:


   
ĐVT: Ha
	TT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

	I
	Đất nông nghiệp 
	       5.919,45 
	       4.714,23 

	1
	Đất trồng lúa
	          971,90 
	          590,43 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	           33,75 
	                 -   

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	       2.503,06 
	       2.827,19 

	3
	Đất rừng phòng hộ
	          131,94 
	          163,09 

	4
	Đất rừng đặc dụng
	                  -   
	                  -   

	5
	Đất rừng sản xuất
	          798,33 
	            35,70 

	6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	          249,98 
	          193,36 

	7
	Các loại đất nông nghiệp còn lại
	       1.264,24 
	          904,46 

	II
	Đất phi nông nghiệp 
	     20.435,38 
	     21.640,59 

	1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	            85,64 
	            89,23 

	2
	Đất quốc phòng
	       4.401,44 
	       4.394,80 

	3
	Đất an ninh
	          135,56 
	          141,46 

	4
	Đất khu công nghiệp
	       2.327,23 
	       1.985,64 

	5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	       1.440,45 
	       1.788,00 

	6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	          409,02 
	          409,02 

	7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	                  -   
	                  -   

	8
	Đất di tích danh thắng
	            52,62 
	            52,97 

	9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	            38,36 
	              4,92 

	10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	          206,56 
	          206,89 

	11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	          215,41 
	          206,34 

	12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	          144,89 
	          144,89 

	13
	Đất phát triển hạ tầng
	       3.755,12 
	       4.158,95 

	 
	Trong đó
	 
	 

	 
	- Đất cơ sở văn hóa
	          423,24 
	          441,80 

	 
	- Đất cơ sở y tế
	            79,36 
	            93,09 

	 
	- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	          375,83 
	          531,46 

	 
	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	          317,70 
	          334,30 

	 
	- Các loại đất phát triển hạ tầng còn lại
	       2.559,00 
	       2.758,30 

	14
	Đất ở tại nông thôn
	       2.549,47 
	       3.268,31 

	15
	Đất ở tại đô thị
	       2.990,40 
	       3.104,13 

	16
	Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
	       1.683,24 
	       1.685,05 

	III
	Đất đô thị 
	     13.505,61 
	     13.505,61 

	IV
	Đất khu du lịch 
	          657,00 
	          657,00 

	V
	Đất khu dân cư nông thôn 
	       4.885,04 
	       5.670,56 


2. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất

a) Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp cả kỳ quy hoạch là 3.591,74 ha, trong đó: Giai đoạn 2011 - 2015 là 2.383,70 ha; giai đoạn 2016 - 2020 là 1.208,04 ha.
b) Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp cả kỳ quy hoạch là 1.125,93 ha, trong đó: Giai đoạn 2011 - 2015 là 567,01 ha; giai đoạn 2016 - 2020 là 558,92 ha. 

(Chi tiết các chỉ tiêu, diện tích, cơ cấu sử dụng đất; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo các Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III và Phụ lục IV đính kèm).
II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) CỦA 29 PHƯỜNG, XÃ THUỘC THÀNH PHỐ BIÊN HÒA:
Gồm các phường: An Bình, Bình Đa, Bửu Hòa, Bửu Long, Hố Nai, Hòa Bình, Long Bình, Long Bình Tân, Quang Vinh, Quyết Thắng, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tân Biên, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Mai, Tân Phong, Tân Tiến, Tân Vạn, Thanh Bình, Thống Nhất, Trảng Dài, Trung Dũng và các xã Hóa An, Hiệp Hòa, Tân Hạnh, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước. 

(Các chỉ tiêu diện tích, cơ cấu sử dụng đất; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các phường, xã được thể hiện chi tiết trong các Phụ lục 1a, 1b, 1c, 1d; Phụ lục 2a, 2b,…; Phụ lục 29a, 29b, 29c, 29d đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND thành phố lập thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Biên Hòa và của 29 phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa theo quy định.

Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Biên Hòa và của 29 phường, xã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, UBND thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2012./.
	
	CHỦ TỊCH

Phan Văn Trước
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